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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Danh sách học sinh đạt giải toàn cuộc 

Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015 - 2016 khu vực phía Nam 
(Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BGDĐT ngày 24 /3/2016) 

 

STT Tên Dự án Lĩnh vực Tác giả  Ngày sinh Trường Đơn vị Đoạt giải 

1 

Thiết bị di chuyển chuyên dụng 

vượt địa hình cho người già và 

người khuyết tật 

Kĩ thuật cơ khí 
Nguyễn Hoàng Ngân 09/02/1998 

THPT Chuyên Lê 

Hồng Phong 
TP. Hồ Chí Minh Nhất 

Phạm Thanh Trúc 31/01/1998 

2 

Hệ thống chuyển đổi thủ ngữ 

thành ngôn ngữ giao tiếp thông 

thường thông qua nhận diện cử 

chỉ bàn tay 

Phần mềm hệ thống 

Nguyễn Lê Hồng Hạnh 21/04/1998 
THPT Chuyên Lê 

Hồng Phong 
TP. Hồ Chí Minh Nhì 

Nguyễn Xuân Hoàng Thoa 20/05/1998 

3 

Nghiên cứu khả năng gắn và tiêu 

diệt một số tế bào ung thư của 

kháng thể kháng nhân 

Sinh học tế bào và 

phân tử 

Nguyễn Thu Minh Châu 17/03/1999 THPT Chuyên 

Thăng Long - Đà 

Lạt 

Lâm Đồng Nhì 
Hoàng Lữ Đức Chính 08/12/1999 

4 
Nắp cống gom rác tự động không 

sử dụng điện 

Khoa học Trái đất 

và Môi trường 

Đỗ Thị Kim Dung 14/02/1998 THPT chuyên 

Lương Thế Vinh 
Đồng Nai Nhì 

Trương Hữu Đức 08/08/1998 

5 
Thiết bị hỗ trợ tính toán dành cho 

người khiếm thị 
Hệ thống nhúng 

Trần Quốc Thịnh 18/03/1999 THPT chuyên 

Lương Thế Vinh 
Đồng Nai Nhì 

Bùi Đào Quang Thành 21/05/1999 

6 Số hóa Cổ Nhạc Phần mềm hệ thống 

Nguyễn Thiện Tuấn 

Hoàng 
12/10/1998 THPT Chuyên Lê 

Hồng Phong 
TP. Hồ Chí Minh Nhì 

Nguyễn Đình Quốc Đăng 14/05/1998 

7 

Nghiên cứu một số tính chất của 

hạt nano Berberin hydroclorua 

điều chế từ Berberin chiết tách từ 

cây Hoàng liên ô rô Mahonia 

nepalensis DC. 

Y sinh và khoa học 

sức khoẻ 

Nguyễn Hữu Hương Thảo 10/01/1999 
THPT Chuyên 

Thăng Long - Đà 

Lạt 

Lâm Đồng Nhì 
Phạm Hữu Minh Đăng 22/10/1999 

8 

Thiết bị chuyển đổi văn bản trên 

máy tính thành chữ Braille cho 

người khiếm thị 

Kĩ thuật cơ khí 
Võ Trung Thiên Tường 26/10/1999 

THPT Lý Tự 

Trọng 
Quảng Nam Nhì 
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9 Máy tưới nước tự động đa năng Kĩ thuật cơ khí 
Nguyễn Phi Linh 03/08/1997 

THPT Tháp Mười Đồng Tháp Nhì 
   

10 TBOT-ROBOT tiện ích 
Rô bốt và máy 

thông minh 

Trương Trọng Thân 22/07/1998 THPT Lê Trung 

Kiên 
Phú Yên Ba 

    

11 

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ 

HẬU BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

ĐO VÒNG NĂM  CÂY PƠ MU 

(Fokenia hodginsii) 

Khoa học Trái đất 

và Môi trường 

Lê Đặng Quỳnh Như 21/06/1998 
THPT Chuyên 

Thăng Long - Đà 

Lạt 

Lâm Đồng Ba 
Vũ Trí Vy 02/02/2000 

12 

THIẾT BỊ ĐO VÀ GIỚI HẠN 

TỐC ĐỘ XE ĐẠP ĐIỆN, XE 

MÁY ĐIỆN 

Kĩ thuật cơ khí 
Trịnh Phương Hiếu  04/02/1999 

THPT Chuyên Lê 

Khiết 
Quảng Ngãi Ba 

Nguyễn Đình Khải 12/05/1999 

13 Máy bơm tăng áp sinh thái Kĩ thuật cơ khí 
Bùi Anh Quân 10/03/2002 Tiểu học & THCS 

Măng Đen 
Kon Tum Ba 

A Công 18/09/2001 

14 Máy đánh bóng quả hồng Kĩ thuật cơ khí 
Trần Đức Lợi 09/03/1998 THPT Hùng 

Vương 
Lâm Đồng Ba 

Đỗ Thị Tú Uyên 01/04/2000 

15 
Máy khắc laser tích hợp chức 

năng vẽ sử dụng công nghệ CNC 
Kĩ thuật cơ khí 

Đoàn Lê Công Khang 30/03/1998 THPT Phan Châu 

Trinh 
Quảng Nam Ba 

    

16 Thiết bị dò điện âm tường Kĩ thuật cơ khí 
Đỗ Lương Xuân Cường 08/04/1998 THPT Nguyễn 

Thần Hiển 
Kiên Giang Ba 

Tiêu Văn Trọng 29/06/1998 

(Danh sách này có 16 dự án)



1 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Danh sách học sinh đạt giải lĩnh vực 

Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015 - 2016 khu vực phía Nam 
(Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BGDĐT ngày 24 /3/2016) 

 
STT Tên Dự án Lĩnh vực Tác giả  Ngày sinh Trường Đơn vị Đoạt giải 

1 
Nắp cống gom rác tự động 

không sử dụng điện 

Khoa học Trái đất 

và Môi trường 

Đỗ Thị Kim Dung 14/02/1998 THPT chuyên Lương 

Thế Vinh 
Đồng Nai Nhất 

Trương Hữu Đức 08/08/1998 

2 
Thiết bị hỗ trợ tính toán dành 

cho người khiếm thị 
Hệ thống nhúng 

Trần Quốc Thịnh 18/03/1999 THPT chuyên Lương 

Thế Vinh 
Đồng Nai Nhất 

Bùi Đào Quang Thành 21/05/1999 

3 Máy tưới nước tự động đa năng Kĩ thuật cơ khí 
Nguyễn Phi Linh 03/08/1997 

THPT Tháp Mười 
Đồng 

Tháp 
Nhất 

    

4 Thiết bị dò điện âm tường Kĩ thuật cơ khí 
Đỗ Lương Xuân Cường 08/04/1998 THPT Nguyễn Thần 

Hiển 

Kiên 

Giang 
Nhất 

Tiêu Văn Trọng 29/06/1998 

5 Máy bơm tăng áp sinh thái Kĩ thuật cơ khí 
Bùi Anh Quân 10/03/2002 Tiểu học & THCS 

Măng Đen 
Kon Tum Nhất 

A Công 18/09/2001 

6 

Nghiên cứu khả năng gắn và 

tiêu diệt một số tế bào ung thư 

của kháng thể kháng nhân 

Sinh học tế bào 

và phân tử 

Nguyễn Thu Minh 

Châu 
17/03/1999 THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Lâm Đồng Nhất 

Hoàng Lữ Đức Chính 08/12/1999 

7 

Nghiên cứu một số tính chất 

của hạt nano Berberin 

hydroclorua điều chế từ 

Berberin chiết tách từ cây 

Hoàng liên ô rô Mahonia 

nepalensis DC. 

Y sinh và khoa 

học sức khoẻ 

Nguyễn Hữu Hương 

Thảo 
10/01/1999 

THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Lâm Đồng Nhất 

Phạm Hữu Minh Đăng 22/10/1999 

8 

 “NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP ĐO VÒNG NĂM  CÂY 

PƠ MU (Fokenia hodginsii)" 

Khoa học Trái đất 

và Môi trường 

Lê Đặng Quỳnh Như 21/06/1998 
THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Lâm Đồng Nhất 

Vũ Trí Vy 02/02/2000 

9 Máy đánh bóng quả hồng Kĩ thuật cơ khí 
Trần Đức Lợi 09/03/1998 

THPT Hùng Vương Lâm Đồng Nhất 
Đỗ Thị Tú Uyên 01/04/2000 
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10 TBOT-ROBOT tiện ích 
Rô bốt và máy 

thông minh 

Trương Trọng Thân 22/07/1998 
THPT Lê Trung Kiên Phú Yên Nhất 

    

11 

Thiết bị chuyển đổi văn bản 

trên máy tính thành chữ Braille 

cho người khiếm thị 

Kĩ thuật cơ khí 
Võ Trung Thiên Tường 26/10/1999 

THPT Lý Tự Trọng 
Quảng 

Nam 
Nhất 

    

12 

Máy khắc laser tích hợp chức 

năng vẽ sử dụng công nghệ 

CNC 

Kĩ thuật cơ khí 
Đoàn Lê Công Khang 30/03/1998 

THPT Phan Châu Trinh 
Quảng 

Nam 
Nhất 

    

13 

THIẾT BỊ ĐO VÀ GIỚI HẠN 

TỐC ĐỘ XE ĐẠP ĐIỆN, XE 

MÁY ĐIỆN 

Kĩ thuật cơ khí 
Trịnh Phương Hiếu  04/02/1999 

THPT Chuyên Lê Khiết 
Quảng 

Ngãi 
Nhất 

Nguyễn Đình Khải 12/05/1999 

14 

Thiết bị di chuyển chuyên dụng 

vượt địa hình cho người già và 

người khuyết tật 

Kĩ thuật cơ khí 
Nguyễn Hoàng Ngân 09/02/1998 

THPT Chuyên Lê Hồng 

Phong 

TP. Hồ 

Chí Minh 
Nhất 

Phạm Thanh Trúc 31/01/1998 

15 

Hệ thống chuyển đổi thủ ngữ 

thành ngôn ngữ giao tiếp thông 

thường thông qua nhận diện cử 

chỉ bàn tay 

Phần mềm hệ 

thống 

Nguyễn Lê Hồng Hạnh 21/04/1998 
THPT Chuyên Lê Hồng 

Phong 

TP. Hồ 

Chí Minh 
Nhất Nguyễn Xuân Hoàng 

Thoa 
20/05/1998 

16 Số Hóa Cổ Nhạc 
Phần mềm hệ 

thống 

Nguyễn Thiện Tuấn 

Hoàng 
12/10/1998 

THPT Chuyên Lê Hồng 

Phong 

TP. Hồ 

Chí Minh 
Nhất 

Nguyễn Đình Quốc 

Đăng 
14/05/1998 

17 

HỆ THỐNG NHẮC NHỞ 

THÔNG MINH CHO LỚP 

HỌC 

Kĩ thuật cơ khí 
Trần Đức Hưởng 21/08/1998 

THPT Minh Đạm 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Nhì 

Trần Văn Trung 29/03/1998 

18 

Hệ thống cảnh báo xâm nhập 

mặn - Ứng phó với biến đổi khí 

hậu. 

Kĩ thuật môi 

trường 

Trình Minh Thư 09/11/1999 THPT Chuyên Bến Tre 
Bến Tre Nhì 

Dương Duy Minh 01/04/1998 THPT Lê Anh Xuân 

19 
Máy đánh số phách và cắt 

phách bài thi tự động QT15 
Kĩ thuật cơ khí 

Cao Anh Phương 07/01/2001 
THCS Quang Trung Bình Định Nhì 

    

20 
Giá đọc sách cho người khuyết 

tật cả hai tay  

Rô bốt và máy 

thông minh 

Trần Thảo Vy 20/04/2001 
THCS Võ Thị Sáu Cà Mau Nhì 
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21 

Khảo sát hiểu biết của học sinh 

lớp 10 trên địa bàn quận Bình 

Thủy, Cần Thơ về kiến thức 

sức khỏe sinh sản và sức khỏe 

tình dục 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Ngô Trí Minh Phương  07/12/1999 
THPT chuyên Lý Tự 

Trọng 
Cần Thơ Nhì 

Trương Hoàng Uyên 16/09/1999 

22 
Máy in chữ nổi dành cho người 

khiếm thị. 

Phần mềm hệ 

thống 

Nguyễn Thiện Nhân 10/05/1998 
THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn Đà Nẵng Nhì 

Đặng Huỳnh Khánh Ly 22/01/1998 THPT Hòa Vang 

23 

Mô hình ngôi nhà giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường cho dân cư 

khu vực lân cận bãi rác Khánh 

Sơn – Liên Chiểu – thành phố 

Đà Nẵng. 

Khoa học Trái đất 

và Môi trường 

Quách Đức Huy 05/07/2000 

THPT Trần Phú Đà Nẵng Nhì 

Trần Mỹ Duyên 19/07/2000 

24 

Cải tiến thiết bị đèn đường 

trong khu dân cư vùng nông 

thôn 

Kĩ thuật cơ khí 
Đào Ngọc Hoàng 18/10/2000 

THPT Nhơn Trạch Đồng Nai Nhì 
Nguyễn Kym Đan 11/04/2000 

25 
Giàn phủ bạt (màng phủ nông 

nghiệp) trong trồng rau 
Kĩ thuật cơ khí 

Nguyễn Quốc Khánh 06/12/1998 
THPT Xuân Mỹ Đồng Nai Nhì 

Đào Anh Tài 20/08/1998 

26 
Hệ thống gửi thư điện tử tiện 

dụng 

Phần mềm hệ 

thống 

Lương Tấn Khang 30/01/1998 
THPT Ngô Quyền Đồng Nai Nhì 

Phan Quốc Tuấn 27/12/1998 

27 

Nhận thức và hiểu biết về 

shisha đối với lứa tuổi học sinh 

THCS 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Trịnh Ngọc Tâm Anh 02/01/2002 
THCS Võ Trường Toản Đồng Nai Nhì 

    

28 

Sử dụng cây Dã Quỳ (Tithonia 

diversifolia) làm nguồn phân 

bón và phòng trừ sâu hại để 

tăng năng xuất rau cải xanh 

(Brassica juncesa), cải ngồng 

(Brassica oleracea) tại huyện 

Chư Sê, Gia Lai. 

Khoa học Thực 

vật 

Trần Hoàng Quân 20/07/1999 

THPT Trường Chinh Gia Lai Nhì 

Bùi Thị Hiền 30/06/1999 

29 Phao đeo tay thông minh Kĩ thuật cơ khí 
Cao Thế Thiên 01/10/1998 

THPT Ngô Gia Tự 
Khánh 

Hòa 
Nhì 

Lê Trung Bách 25/01/1998 
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30 Trợ lý ảo tiếng Việt Cena 
Phần mềm hệ 

thống 

Nguyễn Anh Khoa 12/01/2001 

THCS Chu Văn An Kon Tum Nhì Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
29/01/2001 

31 

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG 

AN THẦN GIẢI LO ÂU TỪ 

HẠT CỦA CÂY LỤC LẠC 

LÁ ỔI DÀI (CROTALARIA 

ASSAMICA BENTH.) TẠI 

LÂM ĐỒNG 

Hoá sinh 

Võ Viết Tiến 11/11/1997 

THPT Chuyên Thăng 

Long - Đà Lạt 
Lâm Đồng Nhì 

Nguyễn Long Hoàng 27/01/1999 

32 

CẢI TIẾN  DỤNG CỤ  

THÁO, LẮP BÓNG ĐÈN 

COMPACT  

Kĩ thuật cơ khí 
Trương Quốc Việt 21/03/1999 

THCS&THPT Long 

Hựu Đông 
Long An Nhì 

    

33 

Hệ thống điều khiển tưới nước 

tự động cho vườn rau và vườn 

ươm gia đình 

Kĩ thuật cơ khí 
Võ Thị Hiếu 16/05/2001 

THCS Lê Lợi Phú Yên Nhì 
Bùi Quốc Việt 14/10/2001 

34 Máy cho gà ăn tự động Kĩ thuật cơ khí 
Nguyễn Lan Vy 06/03/1999 

THPT Bắc Trà My 
Quảng 

Nam 
Nhì 

    

35 

MÔ HÌNH NHÀ KÍNH TỰ 

ĐỘNG TRONG NÔNG 

NGHIỆP 

Kĩ thuật cơ khí 
Võ Hoàng Triết 31/10/1998 

THPT Chuyên Lê Khiết 
Quảng 

Ngãi 
Nhì 

Nguyễn Thị Tường Vi 10/12/1998 

36 
Xe kéo bón vôi-bảo vệ sức 

khỏe cho nhà nông 
Kĩ thuật cơ khí 

Nguyễn Hoài An 21/10/2001 THCS Nguyễn Tri 

Phương - TP. Tây Ninh 
Tây Ninh Nhì 

Phan Thanh Tài 15/01/2001 

37 Giàn phun thuốc an toàn 
Khoa học Thực 

vật 

Ngô Văn Hữu Luân 28/06/2001 
THCS Hậu Mỹ Bắc B 

Tiền 

Giang 
Nhì 

Nguyễn Minh Tấn 26/12/2001 

38 

Ứng dụng GIS trong giải pháp 

hỗ trợ ứng cứu khẩn cấp khi 

xảy ra các sự cố nguy hiểm 

Phần mềm hệ 

thống 

Nguyễn Minh Quang 24/04/1998 
THPT Chuyên Lê Hồng 

Phong 

TP. Hồ 

Chí Minh 
Nhì 

Trần Quốc Cơ 19/03/1998 

39 

Phố đi bộ - Đánh giá từ cảnh 

quan môi trường và văn hóa đô 

thị  

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Vũ Ngọc Mai 30/11/1998 
Trung học Thực hành 

ĐHSP TP.HCM 

TP. Hồ 

Chí Minh 
Nhì 

Nhâm Lê Quỳnh An 15/10/1998 
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40 

Trích ly glucosamin từ màng 

vỏ trứng gà làm nguyên liệu 

cho  bước đầu nghiên cứu về 

thuốc chữa bệnh xương khớp 

Hoá sinh 

Nguyễn Hoàng Minh Trí 06/01/2000 
THPT Chuyên Lê Hồng 

Phong 

TP. Hồ 

Chí Minh 
Nhì 

Võ Tấn Thuận 24/11/2000 

41 

Tận dụng lõi ngô nuôi cấy nấm 

men Rhodosporidium sp. thu 

nhận astaxanthin tạo dung dịch 

kháng khuẩn 

Hoá sinh 

Nguyễn Phạm Như 

Quỳnh 
07/02/1998 

THPT Chuyên Trần Đại 

Nghĩa 

TP. Hồ 

Chí Minh 
Nhì 

Tiêu Hải Phong 06/01/1998 

42 
Chế tạo màng phân hủy sinh 

học từ vỏ khoai tây 
Hóa học 

Lê Duy Khang 09/04/1999 
THPT Gia Định 

TP. Hồ 

Chí Minh 
Nhì 

Nguyễn Hoàng Dung 15/10/1999 

43 
Chiết xuất bixin từ cây điều 

nhuộm và một số ứng dụng 
Hoá sinh 

Trương Tấn Sang 26/01/1998 
 Trường Phổ thông 

năng khiếu ĐHQG 

TP.Hồ Chí Minh 

Trường 

Đại học 

Quốc gia 

TP.Hồ Chí 

Minh 

Nhì 
Phạm Thị Hồng Giang 15/09/1998 

44 

Một số giải pháp nâng cao 

nhận thức của học sinh trung 

học phổ thông ở Vĩnh Long về 

các di tích lịch sử văn hóa tại 

địa phương 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Nguyễn Minh Tiến 21/03/1998 

THPT Chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Vĩnh Long Nhì 

Trương Trọng Hiếu 21/12/1999 

45 

Hệ thống thu gom bùn thải tại 

hố ga - cống thoát nước trong 

đô thị 

Kĩ thuật cơ khí 
Đỗ Huỳnh Quang Khải 11/01/1998 

THPT Chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Vĩnh Long Nhì 

Nguyễn Huỳnh Thái 07/10/1999 

46 

Nghiên cứu xử lý nước thải ao 

nuôi cá tra tỉnh An Giang bằng 

mô hình nuôi tảo Spirulina sp. 

Kĩ thuật môi 

trường 

Châu Ngọc Trọng 

Nghĩa 
19/06/1999 THPT Chuyên Thoại 

Ngọc Hầu 
An Giang Ba 

    

47 
Thiết bị thu gom rác và hỗ trợ 

chăn nuôi thuỷ sản trong ao hồ 
Kĩ thuật cơ khí 

Mai Xuân Tùng 16/03/1999 
THPT Trần Văn Thành An Giang Ba 

Mai Phước Toàn 19/10/1999 

48 Thiết bị đo khoảng cách Toán học 

Hứa Thị Ngân Tâm 03/07/2001 

THCS  TT Chợ Vàm An Giang Ba 

Dương Ngọc Yến 28/02/2001 
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49 

Thiết kế và thử nghiệm mô 

hình trồng cây sử dụng vật liệu 

tái chế với hệ thống thấm nước 

tự động 

Khoa học Thực 

vật 

Lê Hoàng Ngọc Ngân 09/04/2000 

THPT Chuyên Bạc Liêu Bạc Liêu Ba 

Đào Như Ngọc 03/11/2000 

50 

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá 

thể Fibro-cement trong nghề 

nuôi hàu thương phẩm và đề 

xuất giải pháp nuôi hàu bằng 

giá thể gáo dừa. 

Khoa học động 

vật 

Lê Hoài Phong 08/06/1998 

THPT Trương Vĩnh Ký Bến Tre Ba 

Mai Tấn An 12/09/1998 

51 

ĐIỀU KHIỂN – QUẢN LÝ 

THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG 

QUA MẠNG INTERNET, 

SMARTPHONE VÀ 

TABLET 

Hệ thống nhúng 

Nguyễn Trịnh Nhật 

Trường 
20/12/1999 

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn 
Bình Định Ba 

Phạm Tiến Trình 23/09/1999 

52 

Xây dựng website hỗ trợ thí 

sinh thi THPT quốc gia ở TP. 

Quy Nhơn 

Phần mềm hệ 

thống 

Lê Thị Hoàng Nhi 23/10/1999 
THPT Nguyễn Du Bình Định Ba 

Võ Khánh Vy 18/11/1999 

53 

Điều chế TiO2 từ quặng 

inmenit ở Bình Định nhằm xử 

lý chất ô nhiễm.  

Hóa học 
Huỳnh Thanh Tú 18/08/1999 

THPT Hùng Vương Bình Định Ba 
    

54 

Ảnh hưởng của chế độ ăn lên 

sự phát triển màu sắc của cá 

Betta Splendens 

Khoa học động 

vật 

Võ Hồ Mỹ Phúc 16/11/1998 
THPT Chuyên Hùng 

Vương 

Bình 

Dương 
Ba 

    

55 

Hệ thống phao chống trào 

ngược trong toilet và hệ thống 

phao ngắt điện khi nước ngập 

Hệ thống nhúng 
Phạm Hoàng An 28/07/2001 

THCS Nguyễn Văn 

Trỗi 

Bình 

Dương 
Ba 

Nguyễn Thanh Hưng 26/05/2001 

56 Mạng xã hội và tâm lý lứa tuổi 
Khoa học xã hội 

và hành vi 

Lê Thái Sơn 24/10/2000 THPT Chuyên Phan 

Ngọc Hiển 
Cà Mau Ba 

Phan Kiều Anh 01/03/2000 

57 Rô bốt tương tác từ xa. 
Rô bốt và máy 

thông minh 

Trần Chí Nguyễn 07/03/1998 THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 
Đà Nẵng Ba 

Trần Minh Tân 01/01/1998 

58 Năng lượng cây xanh. 
Năng lượng: Vật 

lí 

Lê Đình Duy 19/07/1999 
THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng Ba 

Mai Ngọc Hân 10/09/1999 
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59 
Kẹo ngậm hỗ trợ điều trị mất 

ngủ từ đinh lăng và cỏ ngọt  
Hóa học 

Bùi Công Lộc 11/08/1998 THPT chuyên Lương 

Thế Vinh 
Đồng Nai Ba 

    

60 
CHẾ TẠO KÍNH THIÊN 

VĂN PHẢN XẠ D250mm F5 

Vật lí và Thiên 

văn 

Trần Anh Mỹ 27/10/1999 THPT Nguyễn Đình 

Chiểu 
Đồng Nai Ba 

Nguyễn Hoàng An 05/06/1999 

61 
Hệ thống điều khiển đèn tín 

hiệu giao thông tự động 
Hệ thống nhúng 

Trần Mai Khiêm 10/06/1998 
THPT  Long Khánh Đồng Nai Ba 

    

62 
Thiết bị nhắc đội nón bảo hiểm 

khi sử dụng xe đạp điện 
Kĩ thuật cơ khí 

Tống Lê Hương Giang 10/05/2001 
THCS Xuân Đường Đồng Nai Ba 

Lê Quỳnh Hương 14/01/2001 

63 Máy bào rau củ Kĩ thuật cơ khí 
Trần Khánh Duy 25/02/1999 

THPT Đỗ Công Tường 
Đồng 

Tháp 
Ba 

    

64 

Giải pháp hỗ trợ giảm các triệu 

chứng tiền mãn kinh của phụ 

nữ tuổi trung niên 

Y sinh và khoa 

học sức khoẻ 

Nguyễn Vi Phương 

Trinh 
29/08/1999 THPT Chuyên Hùng 

Vương 
Gia Lai Ba 

Nguyễn Thị Thanh Thư 14/04/1999 

65 

Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ 

phế phẩm cá tươi ứng dụng 

trên cây hồ tiêu và cây cải xanh 

tại hộ gia đình. 

Vi Sinh 

Bùi Quốc Dương 15/08/1999 

THPT Pleiku Gia Lai Ba 
Trần Thị Phương Nhi 30/10/1999 

66 

Ảnh hưởng của chế phẩm cá 

đến sinh trưởng, năng suất và 

phẩm chất cây Chùm Ngây 

(Moringa oleifera Lam.), góp 

phần bổ sung vào danh sách 

cây trụ sống để trồng tiêu trên 

đất Chư Sê. 

Khoa học Thực 

vật 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
13/09/1999 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Gia Lai Ba 

Trương Kiều Diễm 05/04/1999 

67 Máy thu hoạch củ  Kĩ thuật cơ khí 
Nguyễn Lê Văn 24/03/1999 

THPT Ngô Gia Tự 
Khánh 

Hòa 
Ba 

Châu Trọng Tâm 09/10/1998 

68 Máy cắt xay đa năng Kĩ thuật cơ khí 
Cao Quốc Khánh 19/01/2002 

THCS Sơn Hải 
Kiên 

Giang 
Ba 

    

69 

Bước đầu nghiên cứu tác dụng 

của than sinh học từ vỏ sầu 

riêng lên một số đối tượng cây 

trồng 

Kĩ thuật môi 

trường 

Lê Văn Tâm 26/06/1999 

THPT Lê Hồng Phong Lâm Đồng Ba 
Phan Thị Mỹ Nữ 02/09/1999 
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70 

Bước đầu xây dựng game 

tuyên truyền, giáo dục an toàn 

giao thông đường bộ 

Phần mềm hệ 

thống 

Võ Trường An 23/10/1999 
THPT Chuyên Bảo Lộc Lâm Đồng Ba 

    

71 

NGHIÊN CỨU MỚI VỀ 

HOẠT TÍNH SINH HỌC 

CỦA CÂY ĐẬU PHỘNG 

(Arachis hypogaea) VÀ CÂY 

CỎ ĐẬU (Arachis pintoi) 

THU HÁI TẠI HUYỆN ĐỨC 

HÒA ,TỈNH LONG AN  

Y sinh và khoa 

học sức khoẻ 

Ngô Phan Minh Vũ 03/07/1998 

THPT Hậu Nghĩa Long An Ba 

    

72 
Thiết bị khống chế vượt quá 

tốc độ khi tham gia giao thông  
Kĩ thuật cơ khí 

Phan Quốc Kha 10/08/1998 
THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Ninh 

Thuận 
Ba Nguyễn Dương Minh 

Hoàng 
03/02/1998 

73 Thiết Bị Cảnh Báo Lũ Lụt Kĩ thuật cơ khí 
Lê Xuân Tường 13/04/1998 

THPT Nguyễn Trãi 
Ninh 

Thuận 
Ba 

Lê Trần Nguyên Hoàng 24/09/1998 

74 
Hệ thống Trồng cây Tự Động 

Quy mô lớn 
Hệ thống nhúng 

Nguyễn Thành Hưng 05/08/1998 
THPT Chuyên Lê Khiết 

Quảng 

Ngãi 
Ba 

Ngô Trọng Hiếu 08/08/1998 

75 
Thiết bị nhắc nhở người tham 

gia giao thông 
Kĩ thuật cơ khí 

Trần Thế Vinh 12/09/1998 
THPT Vĩnh Kim 

Tiền 

Giang 
Ba 

Phạm Minh Hiếu 06/01/1998 

76 

Ứng dụng keo Bạc Nano trong 

việc chế tạo cột lọc mini dùng 

cho thiết bị lọc nước cá nhân di 

động 

Kĩ thuật môi 

trường 

Lư Mạnh Long 05/06/1999 
THPT Trần Khai 

Nguyên 

TP. Hồ 

Chí Minh 
Ba 

Châu Ái Lệ 02/05/1999 

77 

Nghiên cứu phương pháp viết 

chữ bằng suy nghĩ sử dụng 

sóng điện não dành cho người 

khuyết tật 

Phần mềm hệ 

thống 

Phan Quốc Thắng 24/07/1998 

THPT Bùi Thị Xuân 
TP. Hồ 

Chí Minh 
Ba 

    

78 Rô bốt lau kính thông minh 
Rô bốt và máy 

thông minh 

Bùi Mạnh Giỏi 28/11/1998 

THPT Gia Định 
TP. Hồ 

Chí Minh 
Ba 

Nguyễn Văn Hưng 14/03/1998 



9 
 

79 

Nghiên cứu khảo sát hoạt tính 

kháng khuẩn và khả năng hỗ 

trợ trị tiêu chảy của cao chiết 

ethanol 70% từ lá chùm ngây 

Moringa oleifera. 

Y sinh và khoa 

học sức khoẻ 

Nguyễn Trung Hiếu 06/04/1998 
THPT Lưu Văn Liệt Vĩnh Long Ba 

    

80 
Chiết xuất tinh dầu từ vỏ trái 

Chúc 
Hóa học 

Võ Việt Đức 04/05/1998 
THPT Ung Văn Khiêm An Giang 

Khuyến 

khích Trương Duy Khang 22/08/1998 

81 

Ứng dụng sự khúc xạ ánh sáng 

vào phóng to  hình bóng vi vật 

thể (trong chất lỏng) 

Vật lí và Thiên 

văn 

Tưởng Minh Quốc 26/02/1998 
THPT Dương Bạch Mai 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Khuyến 

khích     

82 
Thiết bị hỗ trợ quản lí và ứng 

cứu trẻ học bơi 
Hệ thống nhúng 

Tăng Ngọc Tuấn 02/04/1998 
THPT Nguyễn Du 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Khuyến 

khích Đỗ Nhất Minh Hiếu 04/06/1998 

83 

Ứng dụng hạt sưa trắng vào 

việc diệt sâu ăn lá quy mô hộ 

gia đình. 

Hoá sinh 
Đinh Khánh Mai 20/04/1999 

THPT Đinh Tiên Hoàng 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Khuyến 

khích Mai Ngọc Bích Thanh 29/08/1999 

84 Máy tạo nước sạch đa nguồn Kĩ thuật cơ khí 
Lê Võ Hoàng Thân 04/10/1999 THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Khuyến 

khích Nguyễn Đình Thi 26/02/1999 

85 
Bình phun thuốc bảo vệ thực 

vật bằng Acquy 
Kĩ thuật cơ khí 

Chế Duy Linh 04/05/2000 
THPT Giá Rai Bạc Liêu 

Khuyến 

khích Nguyễn Tuấn Duy 01/10/2000 

86 Trà Trừ Muỗi+ Hoá sinh 

Nguyễn Tô Hồng Đức 07/02/2001 

THCS Võ Thị Sáu Bạc Liêu 
Khuyến 

khích 
Triệu Nguyễn Bảo 

Ngọc 
08/01/2001 

87 

Tách chiết enzym bromelin từ 

phụ phẩm quả dứa làm tăng 

khả năng phân giải protein 

trong mắm cá. 

Vi Sinh 

Võ Quốc Lộc 05/05/1999 

THPT Chuyên Bến Tre Bến Tre 
Khuyến 

khích Lê Trần Cẩm Tú 27/06/1999 

88 
“Mô hình lò sấy bánh tráng tiết 

kiệm năng lượng 

Năng lượng: Vật 

lí 

Lê Thảo Vy 30/07/1998 THPT Chuyên Bến Tre 

Bến Tre 
Khuyến 

khích 
Nguyễn Thụy Ngọc 

Hân 
04/08/2001 THCS Nhơn Thạnh 

89 
Hệ thống tự động xử lí nhiệt độ 

trong chăn nuôi 

Kĩ thuật môi 

trường 

Võ Xuân Trí 28/01/1998 
THPT Số 2 Tuy Phước Bình Định 

Khuyến 

khích 
Lỡ Tất Thành 30/08/1998 



10 
 

90 

Đặc điểm chung về cấu trúc 

giải phẫu thân một số bộ thuộc 

lớp thực vật một lá mầm 

Khoa học Thực 

vật 

Đặng Hoài Hân 03/11/1998 THPT Chuyên Hùng 

Vương 

Bình 

Dương 

Khuyến 

khích 
Bùi Thị Thanh Thanh 05/05/1998 

91 

Phần mềm hỗ trợ học sinh nghe 

tốt chương trình tiếng Anh lớp 

9 

Phần mềm hệ 

thống 

Nguyễn Thanh An 06/07/2001 
THCS Định Hòa 

Bình 

Dương 

Khuyến 

khích Trần Phương Uyên 15/06/2001 

92 
Kỹ thuật khai thác mủ trôm 

đơn giản, hiệu quả 

Kĩ thuật môi 

trường 

Nguyễn Tiến Dũng 17/10/1998 
THPT Đức Linh 

Bình 

Thuận 

Khuyến 

khích Cao Hữu Hoàng Thiên 15/02/1998 

93 
Thiết bị phun thuốc an toàn cho 

ao tôm công nghiệp 
Kĩ thuật cơ khí 

Phan Mỹ Châu 20/11/2001 THCS Quách Văn 

Phẩm 
Cà Mau 

Khuyến 

khích     

94 

Nghiên cứu sơ bộ thành phần 

hoá học và ứng dụng của cây 

rau mương (Ludwigia 

Hyssopifolia) 

Hoá sinh 

Thái Ngân Hà 25/04/1999 
THPT chuyên Lý Tự 

Trọng 
Cần Thơ 

Khuyến 

khích Bùi Nguyễn Thùy Linh 11/12/1999 

95 

Sản xuất giá thể trồng rau từ 

bụi nhà máy xay lúa và lục bình 

(Eichhornia crassipes) 

Kĩ thuật môi 

trường 

Nguyễn Trần Khánh 

Huy 
17/07/2000 THPT chuyên Lý Tự 

Trọng 
Cần Thơ 

Khuyến 

khích 
Trương Diệp Vân Anh 09/12/2000 

96 

Cải tiến bồn rửa thành hệ thống 

lọc nước thải phòng thí nghiệm 

đa tầng 

Kĩ thuật môi 

trường 

Đỗ Hồng Xuân 10/08/2000 
THPT Nguyễn Việt 

Hồng 
Cần Thơ 

Khuyến 

khích Nguyễn Phúc Hậu 25/06/2000 

97 
Bảo quản bơ bằng chất  tự 

nhiên chiết xuất từ hạt bưởi 
Hoá sinh 

Võ Bảo Khôi 23/11/2000 THPT chuyên Nguyễn 

Du 
Đắk Lắk 

Khuyến 

khích Hoàng Đình Phúc 24/10/2000 

98 

Chiếc xe đa năng thực hiện quy 

trình thu gom, đảo, trở, vận 

chuyển càphê, tiêu và các loại 

nông sản khác. 

Kĩ thuật cơ khí 

Y- Nahôm Kbuôr 08/05/2001 

THCS Cao Bá Quát Đắk Lắk 
Khuyến 

khích Hoàng Quang Hùng 02/04/2001 

99 CÀ PHÊ VÀNG Hóa học 
Lưu Phương Nam 05/06/1998 

THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắk 
Khuyến 

khích Đồng Thị Vân Anh 01/12/1998 

100 

Phần mềm tìm hiểu về các 

nhân vật lịch sử Việt Nam và 

thế giới 

Phần mềm hệ 

thống 

Võ Thành Nhân 19/11/1999 THPT chuyên Nguyễn 

Du 
Đắk Lắk 

Khuyến 

khích 
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101 

Nghiên cứu ứng dụng của Tinh 

dầu Sả để điều chế sản phẩm 

phục vụ sinh hoạt 

Hóa học 
Điểu Linh 24/03/1997 PTDTNT 

THPT&THCS Đăk 

R'Lấp 

Đắk Nông 
Khuyến 

khích Voòng Thị Hồng Hạnh 28/08/1999 

102 

Tạo màng mỏngTIO2/SIO2 

trên kính có tác dụng chống tia 

UV và tự làm sạch  trong môi 

trường không khí 

Khoa học vật liệu 

Nguyễn Công Vinh 27/10/1998 

THPT Trấn Biên Đồng Nai 
Khuyến 

khích Vũ Tiến Quân 11/08/1998 

103 

Biến năng lượng rung thành 

điện năng sạc pin điện thoại 

cho "phượt thủ" 

Năng lượng: Vật 

lí 

Phạm Lê Song Ngân 19/01/1998 
THPT chuyên Lương 

Thế Vinh 
Đồng Nai 

Khuyến 

khích     

104 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu 

thân thiện môi trường từ bã mía 

và nhựa poypropylen 

Khoa học vật liệu 

Nguyễn Huỳnh Khánh 

Minh 
19/01/2001 THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Đồng Nai 

Khuyến 

khích 
Đoàn Hoàng Bảo Anh 01/08/2001 

105 

Nghiên cứu khả năng phòng 

chống sâu xanh ăn lá  từ củ bán 

hạ 

Hoá sinh 
Nguyễn Kim Mai 14/02/2000 

THPT chuyên Lương 

Thế Vinh 
Đồng Nai 

Khuyến 

khích Phạm Mai Loan 02/01/2000 

106 

Ứng dụng dịch chiết cây huỳnh 

anh và tỏi để điều chế thuốc trừ 

sâu thảo mộc diệt trừ sâu 

khoang trên cây bắp cải  

Hoá sinh 

Trần Thị Thương 15/05/2015 

THPT Võ Trường Toản Đồng Nai 
Khuyến 

khích Lê Thu Hiền 15/03/2000 

107 
Quản lí thời gian chơi game 

trên điện thoại 

Phần mềm hệ 

thống 

Phạm Nhật Trường 06/12/1998 THPT Chuyên Nguyễn 

Quang Diêu 

Đồng 

Tháp 

Khuyến 

khích     

108 

Nón bảo hiểm thông minh ngăn 

chặn người có cồn tham gia gia 

thông 

Hệ thống nhúng 
Nguyễn Quang Hiển 17/10/1999 

THPT Chuyên Nguyễn 

Quang Diêu 

Đồng 

Tháp 

Khuyến 

khích     

109 

Nghiên cứu thành phần hóa 

học và hoạt tính kháng oxy hóa 

của cây Bí Kỳ Nam 

(Hydnophytum Formicarum 

Jack) với mục đích hỗ trợ điều 

trị bệnh viêm gan C và ung thư 

gan 

Hoá sinh 

Đặng Huy Hoàng 19/02/1999 

THPT Chuyên Hùng 

Vương 
Gia Lai 

Khuyến 

khích 

Phùng Tuyển 27/07/1998 
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110 

Nghiên cứu chiết tách, xác định 

thành phần hóa học trong tinh 

dầu từ củ nghệ đen thị xã An Khê 

và huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai. 

Hóa học 

Trần Thị Thanh 

Phương 
27/01/1998 

THPT Pleiku Gia Lai 
Khuyến 

khích 
Nguyễn Thị Hồng Liên 20/04/1998 

111 TRÁI NỔI BÁO NƯỚC MẶN 
Kĩ thuật môi 

trường 

Lê Thị Hồng Gấm 11/03/2001 
THCS Phan Văn Trị Hậu Giang 

Khuyến 

khích Lê Phúc Hưng 12/10/2001 

112 
XE 5 VIỆC DÙNG NĂNG 

LƯỢNG XANH 

Kĩ thuật môi 

trường 

Nguyễn Thái Bình 17/06/2001 
PTDTNT Him Lam Hậu Giang 

Khuyến 

khích Trần Trung Nghĩa 04/02/2001 

113 

Tủ hút và xử lý chất khí độc 

trong khi làm thí nghiệm hóa 

học ở trường trung học cơ sở 

Hóa học 

Huỳnh Trúc Như 06/02/2001 
THCS Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Khánh 

Hòa 

Khuyến 

khích 
Trần Nguyễn Minh 

Nhật 
11/12/2002 

114 
Điều khiển các thiết bị điện 

bằng điện thoại di động 
Hệ thống nhúng 

Nguyễn Tấn Dũng  17/08/1998 
THPT Tôn Đức Thắng 

Khánh 

Hòa 

Khuyến 

khích Đỗ Thành An 12/01/1998 

115 
Thiết bị lọc nước uống trong 

vùng lũ 

Khoa học Trái đất 

và Môi trường 

Tô Thảo Trinh 01/01/2001 
THCS Mỹ Lâm 

Kiên 

Giang 

Khuyến 

khích Nguyễn Anh Thư 10/06/2001 

116 
Sản phẩm chống thấm hiệu quả 

các công trình xây dựng 
Khoa học vật liệu 

Trần Thanh An 25/10/2001 
THCS Quang Trung Lâm Đồng 

Khuyến 

khích Phạm Minh Hạnh 17/08/2001 

117 

Chế phẩm sinh học trừ sâu từ 

quả Cà trái vàng (Solanum 

Xanthocarpum Schrad Wendl) 

Hoá sinh 
Nguyễn Thị Thảo Nhi 04/05/1999 

THPT Đức Trọng Lâm Đồng 
Khuyến 

khích Phan Đức Hiếu 27/08/1999 

118 
Dép thông minh hỗ trợ người 

khiếm thị 
Hệ thống nhúng 

Đặng Lê Công Minh 29/04/1999 
THPT chuyên Long An Long An 

Khuyến 

khích Nguyễn Anh Hoàng Phúc 04/04/1999 

119 

Ứng dụng của máy tính cầm 

tay trong giải toán phương 

trình, hệ phương trình 

Toán học 
Đặng Thành Trung 29/08/1999 

THPT chuyên Long An Long An 
Khuyến 

khích Lê Hoàng Đạt 11/04/1999 

120 
Sử dụng bã cà phê phối trộn 

trồng nấm Linh chi đỏ 

Kĩ thuật môi 

trường 

Nguyễn Thanh Tùng 04/06/1999 THPT Nguyễn Trường 

Tộ 
Phú Yên 

Khuyến 

khích     

121 Xe mô tô thông minh Hệ thống nhúng 
Trần Thanh Lộc 01/05/1998 THPT Chuyên Lương 

Văn Chánh 
Phú Yên 

Khuyến 

khích     

122 
Mô hình tưới nước cho cây ăn quả 

mới trồng ở khu vực nắng hạn 

Khoa học Thực 

vật 

Trịnh Thị Minh Nhân 27/06/1998 
THPT Bắc Trà My 

Quảng 

Nam 

Khuyến 

khích Nguyễn Văn Phương 10/07/1996 
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123 Máy gieo hạt Kĩ thuật cơ khí 
Trương Văn Tư 06/04/1999 THPT Huỳnh Ngọc 

Huệ 

Quảng 

Nam 

Khuyến 

khích     

124 Bộ sạc điện bằng tay tự chế Kĩ thuật cơ khí 
Nguyễn Thị Ngân Hòa 11/03/2002 

THCS Trần Quý Cáp 
Quảng 

Nam 

Khuyến 

khích     

125 
PHẦN MỀM HỖ TRỢ HỌC 

TỪ VỰNG TIẾNG ANH 

Phần mềm hệ 

thống 

Nguyễn Vũ Minh 21/01/1998 
THPT Phạm Văn Đồng 

Quảng 

Ngãi 

Khuyến 

khích     

126 Ro-bot lau kính nhà cao tầng 
Rô bốt và máy 

thông minh 

Võ Công Hải 01/09/1999 
THPT Trần Quốc Tuấn 

Quảng 

Ngãi 

Khuyến 

khích     

127 Máy chiếu vật thể đa năng Kĩ thuật cơ khí 
Hoàng Trần Trí 19/11/1997 

THPT Mai Thanh Thế Sóc Trăng 
Khuyến 

khích     

128 

Nghiên cứu khả năng diệt trừ 

rệp sáp trên mãng cầu ta của 

dịch chiết từ hạt mãng cầu 

Khoa học Thực 

vật 

Trần Ngọc Bảo Nguyên 31/08/2002 Trường Thực nghiệm 

Giáo dục phổ thông Tây 

Ninh 

Tây Ninh 
Khuyến 

khích Võ Hà Nhật Lam 06/02/2002 

129 

Trích ly tinh dầu từ cây tùng 

thơm (Cupressus macrocarpa) 

có tác dụng đuổi muỗi 

Khoa học Thực 

vật 

Đỗ Khánh Duy 10/04/1999 
THPT Chuyên Hoàng 

Lê Kha 
Tây Ninh 

Khuyến 

khích Trịnh Mai Duy 04/10/1999 

130 

Chiết xuất hợp chất limonoid 

trong lá cây sầu đâu (neem) để 

phòng trừ sâu tơ hại cải bẹ xanh 

Khoa học Thực 

vật 

Nguyễn Thị Thanh 

Ngân 
07/02/2001 THCS Biên Giới - Châu 

Thành 
Tây Ninh 

Khuyến 

khích 
Lê Hoài Nam 21/01/2001 

131 Máy mô phỏng bắn tập 
Vật lí và Thiên 

văn 

Huỳnh Minh Tân 14/11/1998 
THPT Tân Hiệp 

Tiền 

Giang 

Khuyến 

khích     

132 
Energy Mesh - Hệ thống theo dõi 

điện năng tiêu thụ thiết bị điện 
Hệ thống nhúng 

Nguyễn Dương Kim Hảo 18/08/2001 THCS Nguyễn Gia 

Thiều 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Khuyến 

khích     

133 

Ứng dụng tính kháng khuẩn 

của trầu không để thay thế 

Triclosan sử dụng làm xà 

phòng rửa tay. 

Vi Sinh 

Nguyễn Nhật Thành 

Vinh 
14/11/2000 

THPT Nhân Việt 
TP. Hồ 

Chí Minh 

Khuyến 

khích 
Trần Thị Quyền Linh 06/03/2000 

134 Trà dược Hoá sinh 
Dương Quang Trung 07/02/1999 THPT Chuyên Nguyễn 

Thiện Thành 
Trà Vinh 

Khuyến 

khích Trần Quang Khải 24/09/1999 

(Danh sách này có 134 dự án) 


